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Phụ lục I
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01A/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên dự án, dự thảo:  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	a) Nội dung 1: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình thức cấp giấy phép hoạt động. Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp chạy theo xu hướng thị trường, chỉ tập trung tổng hợp các thông tin tiêu cực để câu khách, khiến cho bức tranh thông tin trên mạng bị sai lệch, không phản ánh đúng tình hình xã hội của đất nước. Đáng chú ý, một số trang thông tin điện tử tổng hợp còn tự sản xuất tin, bài, gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí, dẫn đến tình trạng ”báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp. Ngoài ra, tình trạng vi phạm bản quyền báo chí trên các trang thông tin điện tử tổng hợp ngày càng gia tăng.
- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23đ, 23e, 23g, 23h, 23i, 24, 25 và 26 của Nghị định 72//2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (“Nghị định 72/2013/NĐ-CP”) và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (“Nghị định 27/2018/NĐ-CP”).
b) Nội dung 2: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình thức cấp giấy phép hoạt động, giấy xác nhận cung cấp dịch vụ. Gần đây, việc sản xuất và phát hành nội dung không còn là vị trí độc tôn của các cơ quan báo chí nữa mà đã chuyển dần sang chính người dùng trên các mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội qua biên giới như Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Instagram... Các mạng xã hội xuyên biên giới này có số lượng người sử dụng tại Việt Nam rất lớn (Facebook: 65 triệu, YouTube: 60 triệu, TikTok: 20 triệu) nhưng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, các quy định hiện hành đối với hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ qua biên giới vẫn còn nhiều bất cập nên cần sửa bổ, bổ sung, hoàn thiện, mục đích chủ yếu để tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực, giảm hành vi vi phạm pháp luật của nền tảng mạng xã hội, người sử dụng, ổn định xã hội, bình đẳng với mạng xã hội trong nước.
- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23đ, 23e, 23g, 23h, 23i, 24, 25 và 26 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

c) Nội dung 3: Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình thức cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ. Để được phép hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động (CP) phải thực hiện 02 quy trình, thủ tục hành chính ở 2 đơn vị khác nhau trong cùng Bộ TTTT là (1) đăng ký cấp đầu số tin nhắn ngắn tại Cục Viễn thông và (2) đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung qua mạng viễn thông di động tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, gây khó khăn, mất thời gian, công sức phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ khác nhau (thường sẽ yêu cầu nộp chung giấy tờ cơ bản như đăng ký kinh doanh, đề án cung cấp dịch vụ..) và không cần thiết.

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 27, 28, 29 và 30 của Nghị định 72//2013/NĐ-CP.
d) Nội dung 4: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình thức cấp giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ. Những năm gần đây, game xuyên biên giới không có phép phát hành qua các kho ứng dụng Apple Store, Google Play đã gây thiệt hại lớn cho thị trường game Việt Nam (doanh thu từ game lậu chiếm khoảng 30% doanh thu toàn thị trường game Việt Nam). Xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác làm trung gian thanh toán cho các trò chơi không phép phát hành qua các kho ứng dụng Apple Store, Google Play.
- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 31, 31a, , 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 32đ, 32e, 32g, 32h, 32i, 32k, 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 33đ, 34, 35a, 35b,35c, 35d, 35đ, 36 và 37 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung 1: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

* Được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và cung cấp thông tin tổng hợp cho công cộng theo quy định của pháp luật 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền được cung cấp thông tin tổng hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 24, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác kiểm tra, hậu kiểm.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 24, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Xây dựng quy trình quản lý thông tin tổng hợp, kịp thời cập nhật, điều chỉnh các nội dung dẫn lại khi nội dung nguồn thay đổi.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để quản lý những nội dung thông tin công cộng đưa lên tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

* Kiểm tra, giám sát và loại bỏ nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định này chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện, khi có khiếu nại chính đáng của người sử dụng dịch vụ, hoặc khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương (bằng văn bản, điện thoại, qua phương tiện điện tử).
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phối hợp trong kiểm tra, hậu kiểm.

* Triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em".
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo chính sách phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của internet.

* Lưu trữ thông tin tổng hợp tối thiểu trong 90 ngày kể từ thời điểm thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 24, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm và để cơ quan quản lý nắm được quá trình hoạt động của tổ chức, đơn vị.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 24, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

b) Nội dung 2: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trong nước:

* Cung cấp dịch vụ mạng xã hội tuân thủ theo quy định của pháp luật và thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ với người sử dụng; kiểm tra, giám sát chỉ dịch vụ tuân thủ quy định luật pháp mới được cung cấp trên nền tảng mạng xã hội.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền được cung cấp thông tin trên mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

* Thực hiện việc quản lý hoạt động mạng xã hội theo đúng quy định pháp luật và thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

* Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được sử dụng cho mục đích quảng bá, truyền thông và cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để đảm bảo quyền lợi của cá nhân người sử dụng khi tham gia mạng xã hội cũng như cảnh báo những rủi ro nếu có.

* Không chủ động sản xuất hoặc đặt hàng thành viên của mạng xã hội sản xuất nội dung dưới hình thức tác phẩm báo chí để đăng tải dưới mọi hình thức; không cho thành viên lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Báo chí.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí.

* Kiểm tra, giám sát và loại bỏ nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định này, chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện, khi có khiếu nại chính đáng của người sử dụng dịch vụ, hoặc khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương (bằng văn bản, điện thoại, qua phương tiện điện tử); Thông báo đến người đăng tải nội dung bị khiếu nại: lý do nội dung bị tạm khóa hoặc xóa bỏ; có cơ chế để người có thông tin bị tạm khóa phản hồi lại.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo việc thông tin không vi phạm quy định của pháp luật; nếu có thông tin vi phạm, phải ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời để tránh tác động xấu, tiêu cực.

* Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu nhận thấy bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội có thể dẫn đến một hành vi phạm tội nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng hoặc sự an toàn của người khác.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Hạn chế tác động xấu, tiêu cực của mạng xã hội.

* Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 25, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 8, Điều 25, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ, xác thực và quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng, thực hiện định danh tài khoản người sử dụng trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người sử dụng đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được tương tác.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo việc thành viên mạng xã hội tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

* Triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo chính sách phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của internet.

* Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm và để cơ quan quản lý nắm được quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 10, Điều 25, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

c) Nội dung 3: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

* Được thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm mà mình được toàn quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp Luật và thuê đường truyền dẫn viễn thông để kết nối tới các doanh nghiệp viễn thông.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 28, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

*  Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 28, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Được phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định quản lý tài nguyên viễn thông.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 3, Điều 28, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin phù hợp theo quy định của pháp Luật có liên quan.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 4, Điều 28, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Ban hành quy trình, quy chế, thủ tục cung cấp và sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại trên cơ sở tuân thủ quy định về quản lý, lưu trữ, truyền đưa thông tin số của Luật công nghệ thông tin và quy định của pháp Luật về chống thư rác.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 28, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Cung cấp dịch vụ theo đúng chất lượng, giá cước dịch vụ đã công bố với người sử dụng dịch vụ.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 28, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 28, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

d) Nội dung 4: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử:

* Được thuê đường truyền dẫn của doanh nghiệp viễn thông để kết nối hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đến mạng viễn thông công cộng.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Thiết lập trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm đầy đủ thông tin về phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi đối với từng trò chơi, quy tắc của từng trò chơi điện tử, các quy định quản lý thông tin, quản lý hoạt động của trò chơi điện tử, Các quy tắc về giải quyết khiếu nại, tranh chấp quyền lợi phát sinh giữa người chơi và doanh nghiệp, giữa người chơi với người chơi.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 3, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Áp dụng các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của trò chơi do doanh nghiệp cung cấp.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 4, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người chơi theo đúng quy tắc của trò chơi điện tử đã công bố; chịu trách nhiệm về giá cước, chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin; giải quyết khiếu nại và các tranh chấp phát sinh giữa người chơi và doanh nghiệp, giữa người chơi với người chơi.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Tuân thủ quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về vật phẩm ảo và điểm thưởng.

 - Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Thông báo trên trang thông tin điện tử trong trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền lợi của người chơi.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý nội dung hội thoại giữa các người chơi theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền lợi của người chơi.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 8, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Không được quảng cáo trò chơi điện tử chưa được phê duyệt nội dung, kịch bản hoặc chưa thông báo theo quy định.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền lợi của người chơi.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 9, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Nộp lệ phí cấp phép và phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi G1.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền lợi của người chơi.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 10, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền lợi của người chơi.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 11, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

* Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền lợi của người chơi.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 12, Điều 34, Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                 

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
    
+ Tên TTHC 1: Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
       Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
     Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do
: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
      Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
        Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 
+ Tên TTHC 3: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
       Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.

+ Tên TTHC 4: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
      Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
        Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                 

+ Tên TTHC 1: Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
        Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.

+ Tên TTHC 3: Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
       Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.

+ Tên TTHC 4: Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội.
(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
      Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
        Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.

+ Tên TTHC 5: Thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội.
(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
        Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy xác nhận.

+ Tên TTHC 6: Thay đổi nội dung thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội.
(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
        Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy xác nhận.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

c) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                 

+ Tên TTHC 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận.

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận.

+ Tên TTHC 3: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

d) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                 

+ Tên TTHC 1: Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép.

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép.

+ Tên TTHC 3: Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép.

+ Tên TTHC 4: Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép.

+ Tên TTHC 5: Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp quyết định.

+ Tên TTHC 6: Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp quyết định.

+ Tên TTHC 7: Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp quyết định.

+ Tên TTHC 8: Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận.

+ Tên TTHC 9: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận.

+ Tên TTHC 10: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận.

+ Tên TTHC 11: Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy xác nhận.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                    

- TTHC 1: Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.
- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

- TTHC 3: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép 

- TTHC 4: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.
b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.3.b]:                    

- TTHC 1: Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.
- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. - TTHC 3: Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.
- TTHC 4: Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.
- TTHC 5: Thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy xác nhận.
- TTHC 6: Thay đổi nội dung thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy xác nhận.
c) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.3.c]:                    

- TTHC 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 
- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận.
- TTHC 3: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận.
d) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.3.d]:                    

- TTHC 1: Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép.
- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép.

- TTHC 3: Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép.
- TTHC 4: Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép.
- TTHC 5: Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng quyết định.
- TTHC 6: Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng quyết định.
- TTHC 7: Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng quyết định.
- TTHC 8: Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận.
- TTHC 9: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận.
- TTHC 10: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận.
- TTHC 11: Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận.


	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	a) Nội dung 1: Quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin qua biên giới
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, đa quốc gia, cần có sự quản lý của nhà nước. Hiện tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật, sự cố mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin cá nhân thường xuyên xảy ra với quy mô và mức độ ngày càng lớn. Việc xử lý, tuân thủ quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin qua biên với vào Việt Nam còn nhiều hạn chế.
- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): 

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung 1: Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin qua biên giới:

* Được cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền được cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 

* Báo cáo theo quy định 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ quản lý, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin qua biên giới. 
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1]:                 
- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
    
+ Tên TTHC: Báo cáo minh bạch về an toàn thông tin mạng.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
      Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
     Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Thực hiện định kỳ hàng năm Báo cáo minh bạch về an toàn thông tin mạng. 
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…………………………………….…………………………………………………………
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý của nhà nước.


�Tức là vì lý do quản lý NN nào mà ko thể hậu kiểm hoặc biện pháp khác, mà phải yêu cầu TTHC
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